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I LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Viên chức)

1 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013

2 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 

3
Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây

trồng và kiểm dịch thực vật

6 Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015

7 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018

8 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

9 Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006

10 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 01/7/2018

11 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật đê điều

II LĨNH VỰC KIỂM LÂM (Viên chức)

1 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017

2

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm

nghiệp; Nghị định 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm

nghiệp

3
Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm

nghiệp

4
Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ

rừng

5
Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng quy

cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

6
Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định Danh mục loài cây trồng

lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính.

III LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (Viên chức)

1 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015

2
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân

sách nhà nước

3

Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân

sách nhà nước

4 Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước.

5 Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015

6
Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một

số điều của Luật phí và lệ phí

IV LĨNH VỰC KẾ TOÁN (Viên chức)

1 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

2
Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

luật Kế toán

3 Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017

4
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng

tài sản công

5
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự

nghiệp công lập

DANH MỤC

Tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch chuyên môn vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2021

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-HĐ ngày         /11/2021 của Hội đồng TDCCVC)

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

                      TỈNH BẮC GIANG NĂM 2021
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6 Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015

7
Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một

số điều của Luật phí và lệ phí

V LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ( Viên chức)

1 Luật Khoa học Công nghệ năm 2013

2 Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011

3 Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017

4
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của

Luật Chuyển giao công nghệ

5
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động

khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

6 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

7
Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình đổi mới công nghệ Quốc 

gia đến năm 2030

8
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một

số điều của Luật khoa học và công nghệ

9 Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

10
Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức

kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

VI LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ( Viên chức)

1

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 năm 2014: Gồm các chương: 

chương I (Điều 03, 04, 06, 07) , chương II (Từ Điều 18 đến Điều 34), chương III, chương IV, chương VI, chương VII,

chương VIII, chương IX, chương X, chương XII (Điều 121, 125), chương XIII (Điều 128, 129, 130, 131), chương XIV

(Điều 139, 143), chương XV, chương XVI (Điều 147, 148), chương XVIII, chương XIX.

2
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi

trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

3
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ

môi trường.

4 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu

5
Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải.

6
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định

chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

7

Luật Đất đai ngày 29/11/2013; gồm các Chương, mục, điều: Chương I (Điều 4 đến Điều 12); Chương II (Mục 1, Mục 2:

từ điều 22 đến 25); Chương III (Mục 1, 2); Chương V (Điều 52 đến Điều 59); Chương VI (Mục 1: Từ Điều 61 đến Điều

66; Mục 2: Từ điều 74 đến 84); Chương VII (Mục 1, 2); Chương X (Mục 1); Chương XI: (Mục 1, mục 2, mục 3, mục

5); Chương XII; Chương XIII (Mục 2)

8

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: gồm

các Chương, mục, điều: Chương I (Điều 3); Chương II; Chương V (Điều 18 đến 24 và từ điều 29 đến Điều 32); Chương

VII (Mục 1, Mục 2: Điều 66 và Điều 69, Mục III: từ điều 70 đến điều 72 và từ Điều 75 đến Điều 79, Điều 82, Điều 86

và Điều 87) 

VII LĨNH VỰC XÂY DỰNG (Viên chức)

1 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014

2 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 i sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng

3 Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 

4 Luật kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/06/2019

5
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư

xây dựng

6
Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi

công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

7
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

VIII HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP (Viên chức)
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1
Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

(phần viên chức)

2
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 06 năm

2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

3 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

4

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính

phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

5 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

IX TƯ PHÁP (Viên chức)

1
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 06 năm

2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2 Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/6/2017.

3

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính

phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

4 Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Trợ giúp pháp lý.

5
Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/11/2020 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở

Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

6
Thông tư số 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp

lý

7

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định biện

pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chi tiết một số điều của Nghị định số

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn

bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 353/2016/QĐ-UBND ngày

20/6/2016 của UBND tỉnh

8

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh Bắc

Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh

Bắc Giang

X LĨNH VỰC Y TẾ (Viên chức)

1
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm 2010; Luật số 52/2019/QH14 Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi

năm 2019 (phần viên chức)

2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009

3 Luật Dược số 105/2016/QH13

4
Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 2/11/2020 của Chính phủ quy định Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

5
Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên

chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

6 Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

7
Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

8
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

XI THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM (Viên chức)

1
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm 2010; Luật số 52/2019/QH14 Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi

năm 2019

2 Luật Giáo dục năm 2019

3 Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Giáo dục năm 2019

4
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên

chức

5
Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập
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6 Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

7
Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

8
Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và

định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

XII VĂN THƯ (Viên chức)

1
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm 2010; Luật số 52/2019/QH14 Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi

năm 2019

2 Luật Lưu trữ năm 2011

3 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2/2020 của Chinh phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

4 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2/2020 của Chinh phủ xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

5 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

6 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

7 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ

XIII Y TẾ TRƯỜNG HỌC (Viên chức)

1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12

2 Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12, ngày 14 tháng 11 năm 2008

3 Luật số 46/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

4
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm 2010; Luật số 52/2019/QH14 Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi

năm 2019

5 Luật Giáo dục năm 2019

6
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên

chức

7
Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và

định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

8
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Liên bộ Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy

định về công tác Y tế trường học

XIV KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Viên chức)

1 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 

2 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2/2020 của Chinh phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

3 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2/2020 của Chinh phủ xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

4 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

XV CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Viên chức)

1 Luật số 67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006

2 Luật số 86/2015/QH13 Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015

3
Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về việc Quy định Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông

tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

4

Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch

vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử

của cơ quan nhà nước

5
Nghị Quyết số 111-NQ/TU ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang về việc về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

6 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 14/10/2020 về việc Ban hành Quy chế bảo đảm an

toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang

7 Kiến thức về an toàn, an ninh thông tin (Tài liệu tham khảo: Tài liệu CEH V9 và V10)

8 Kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống (Tài liệu tham khảo: Tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống)

9
Mạng máy tính (Tài liệu tham khảo: Thiết bị mạng, kiến trúc phân tầng, mô hình OSI, chia mạng, giao thức mạng)

XVI THƯ VIỆN (Viên chức)

1 Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 

2 Cơ sở thư viện học

3 Phân loại tài liệu

4 Bảo quản vốn tài liệu
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5 Công tác người đọc 

6 Mô tả nội dung và đánh chỉ số 

7 Thư mục chuyên môn

8 Tổ chức quản lí công tác thư viện - thông tin

9 Cơ sở vật chất kĩ thuật trong thư viện

10 Thư viện thiếu nhi

11 Thư viện trường học

Tài liệu tham khảo:

1 Thư viện học đại cương; tác giả: Bùi Loan Thùy, Lê Văn Viết; Nxb: ĐH Quốc Gia HN, xuất bản năm 2004

2 Phân loại tài liệu; tác giả: Vũ Dương Thúy Ngà; Nxb: Đại học Văn hóa Hà Nội, xuất bản năm 2004

3
Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trong các trường Phổ thông/ Nhiều tác giả; Nxb: Hà Nội, xuất bản năm 2006

4 Thông tin - Thư viện; tác giả: Vũ Bá Hòa, Lê Thị Chinh, Lê Thị Thanh Hồng; Nxb: Hà Nội, xuất bản năm 2006

5
Bảng phân loại tài liệu và Thư viện trường phổ thông; tác giả: Vũ Bá Hòa, Lê Thị Chinh, Lê Thị Thanh Hồng; Nxb:

Giáo dục, xuất bản năm 2013

XVII THỰC HÀNH: Các chuyên môn sát hạch thực hành có Quy chế, nội dung riêng thông báo cho thí sinh.
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